
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 40, ngõ 40, phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

20/05/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔN NGỮ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ ILEC

0107443004

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔN NGỮ VÀ GIÁO DỤC 
QUỐC TẾ ILEC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ILEC INTERNATIONAL LANGUAGES 
AND EDUCATION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: ILEC ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email: ilec.vn@gmail.com ilec.vn

Fax:
Website:
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300.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lập trình máy vi tính 6201

2. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

3. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

4. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

5. Cổng thông tin 6312

6. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

6329

7. Giáo dục nghề nghiệp 8532

8. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

9. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

10. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559(Chính)

11. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

12. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật

7210

13. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân 
văn

7220

14. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động phiên dịch;
- Tư vấn về môi trường;
- Tư vấn về công nghệ khác;
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý.

7490

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN QUÍ

Khu Nam An, Xã 
Đông Kỳ, Huyện 
Tứ Kỳ, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 40,000

Tổng số 12.000 120.000.000 40,000

142632090

2 NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG

Đội 8, thôn An 
Đông, Xã An 
Bình, Huyện Nam 
Sách, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.000 90.000.000 30,000

Tổng số 9.000 90.000.000 30,000

142686106

3 NGUYỄN THỊ 
LOAN

Đội 5, thôn An 
Đoài, Xã An 
Bình, Huyện Nam 
Sách, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.000 90.000.000 30,000

Tổng số 9.000 90.000.000 30,000

142686093

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       142632090
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Nam An, Xã Đông Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 40, ngõ 40, phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN QUÍ Nam

06/01/1992 Kinh Việt Nam

09/10/2007 Công an tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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